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Câu 1. (1 điểm)  Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng Top of Form     M1
a) Số thập phân gồm 53 đơn vị, 7 phần trăm, 4 phần nghìn viết là:
A. 53, 740              B. 53, 074                    C. 53,047                    D. 53,704 
b)  Phân số   viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:
        A. 45%                       B. 4,5%                          C. 80%               D. 0,8%
Câu  2. (1 điểm)   Đúng ghi  Đ, sai ghi S   M1
a) 0,4 dm3  = 40 cm3                                 b)  6,9 giờ = 6 giờ 54 phút
c) 4,57 ha = 45700m2                               d)    0,2 tạ  =  200 kg
Câu 3. (1 điểm)  Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng Top of Form     M2
 Một bãi giữ xe hai bánh có 72 xe đạp và 48 xe máy. Tỉ số phần trăm của số xe đạp trong bãi xe là: 
	A. 0,6 %	B. 60%                C. 1,5%             D. 150% Bottom of Form
Câu 4. (1 điểm)  Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng    M2
a) Một hộp đựng hai viên bi đỏ, 1 viên bi xanh , 1 viên bi vàng. Không nhìn vào hộp, lấy ra ít nhất bao nhiêu  viên bi  để chắc chắn  có hai viên khác  màu?
A.   2	                  B.   3	                   C.   4                                    D.  5
 b) Mỗi buổi tối, Việt ngồi học bài từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 15 phút. Vậy thời gian Việt ngồi học là :
A. 2 giờ 35phút          B. 2 giờ 45 phút         C. 1 giờ 35phút        D. 1 giờ 45 phút   
 Câu 5. ( 1 điểm) Viết vào chỗ chấm cho thích hợp   M2 
Hai kho chứa 125 tấn thóc. Số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ 2. Kho thứ hai chứa số tấn thóc là…………………
Câu 6 ( 1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng Top of Form     
 Một thùng tôn không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5m, chiều rộng 2m, chiều cao 1,5m. Vậy diện tích tôn làm thùng là:  M2
A. 13,5 m2                    B. 23,5m2                    C. 18,5m2               d. 7,5m2
Câu 7.( 1 điểm)  Viết vào chỗ chấm cho thích hợp: M3
 Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước trong lòng bể dài 2m, rộng 1,5m, cao 12 dm. 
Bể đó chứa được nhiều nhất số lít nước là: …………………………….	
Câu 8. (1 điểm) Đặt tính rồi tính  M2
a) 254 + 19,36         b) 426,8 - 108,6           c) 35,6  x 2,4             d) 19,72: 5,8
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9 . (1 điểm) . Một ô tô đi từ Hải Phòng lúc 6 giờ 15 phút và đến Hà Nội lúc 8 giờ 54 phút. Giữa đường ô tô nghỉ 15 phút. Vận tốc của ô tô là 50 km/giờ. Tính độ dài quãng đường từ Hải Phòng đến Hà Nội? .M3
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10. Tính bằng cách hợp lí nhất.  M3
a) 7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b)  0,2 x 317 x  7 + 0,14  x  3520 +  33,1  x  14
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Câu 8. Mỗi phép tính đúng 0,25 điểm
a) 273,36                         b) 318,2   
   c) 85,44                        d) 3,4
Câu 9                                              Bài giải
Thời gian ô tô đi từ Hải Phòng đến  Hà Nội là:  ( 0,4 điểm)
8 giờ 54 phút – 6 giờ 15 phút – 15 phút = 2 giờ 24 phút
Đổi 2 giờ 24 phút = 2,4 giờ
Quãng đường từ Hải Phòng đến Hà Nội dài là: ( 0,5 điểm)
50 x 2,4 = 40,8 = 120 (km) ( 0,1 điểm)
Câu 10. Tính bằng cách hợp lí nhất.  
a)7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15= 7,15,x 2 + 7,15 x 9 – 7,15 x 1       (0,2 đ)                  
                                            = 7,15 x (2 + 9 – 1)                            (0,1 đ)
                                           = 7,15 x 10                                         (0,1 đ)
                                          = 71,5                                                  (0,1 đ)
b) 0,2 x 317 x  7 + 0,14  x  3520 +  33,1  x  14
= (0,2x 7) x317 +  0,14 x 10 x 352 + 33,1  x 1,4 x 10                      (0,1 đ)
= 1,4 x 317 + 1,4 x 352 + 331 x1,4                                                    (0,1đ)
= 1,4 x (317 + 352 + 331)                                                                   (0,1đ)
= 1,4 x 1000                                                                                        (0,1đ)
= 1400                                                                                                 (0,1đ)

